PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1: Phương trình  kết hợp với phương trình nào dưới đây để được một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 







Vì hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát  , trong đó (hoặc ,  hoặc ) nên PT  kết hợp với PT    ta được hệ Pt bậc nhất 2 ẩn.
Câu 2: Phương trình nào trong các phương trình sau có hai nghiệm phân biệt ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
HS có thể sử dụng MTCT



Phương trình có nên phương trình vô nghiệm.



Phương trình  có nên phương trình vô nghiệm.



Phương trình  có nên phương trình vô nghiệm.


Phương trình  có  phương trình có hai nghiệm phân biệt
Câu 3: Phương trình nào trong các phương trình sau có nghiệm kép. Hãy chọn câu đúng:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
Hs có thể sử dụng MTCT.


Phương trình  có nên phương trình vô nghiệm


Phương trình  có  nên phương trình có nghiệm kép


Phương trình  có  nên phương trình có hai nghiệm phân biệt.


Phương trình  có  nên phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Câu 4: Cho biết, các bất đẳng thức nào sau đây đúng ?



    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 
Dựa vào tính chất: Cộng với 1 số, Nhân cho số dương thì bđt không đổi chiều



Câu 5: Cho ba số thực  thỏa mãn . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là:
    A. 29	    B. 26	    C. 28	    D. 27
Lời giải: 

Ta có 


Áp dụng BĐT cosi cho các cặp số dương ta được:


; ; 



Suy ra 


Dấu  xảy ra khi  (1)


Lại có  nên 


Dấu  xảy ra khi  (2)



Từ (1) và (2) suy ra . Dấu  xảy ra khi 
Câu 6: Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về trục đối xứng của đường tròn.
    A. Đường tròn không có trục đối xứng
    B. Đường tròn có duy nhất một trục đối xứng là đường kính
    C. Đường tròn chỉ có hai trục đối xứng là hai đường kính vuông góc với nhau
    D. Đường tròn có vô số trục đối xứng là đường kính của đường tròn
Lời giải: 
Dựa vào tính đối xứng của đường tròn
Câu 7: Trên mặt một chiếc đồng hồ có vạch chia như hình vẽ. Góc tạo bởi kim giờ và kim phút có số đo bằng:
[image: D:\TUẤN\Tuấn 9 KNTT\PHUONG.KNTT\tải xuống.png]




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 

Góc tạo bởi kim giờ chỉ số 3 và kim phút chỉ số 12 là góc ở tâm có số đo là .

Câu 8: Diện tích của hình quạt tròn tâm O, bán kính r, số đo cung  là ?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 9: Cho (O; 4cm) và điểm M cách O là 5cm. Vẽ tiếp tuyến MN với (O), N là tiếp điểm. Độ dài MN là:
    A. 1cm	    B. 1,5cm	    C. 9cm	    D. 3cm
Lời giải: 
[image: ]
Áp dụng định lí Pytagore cho tam giác NOM vuông tại N:


suy ra MN = 3 cm

Câu 10: Tính diện tích tam giác đều nội tiếp đường tròn 




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Lời giải: 


 đều nội tiếp 


Ta có công thức ;


 đều: 
Câu 11: Trong bài thơ “Quê hương” của tác giả Đỗ Trung Quân có hai câu thơ:
“Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người”
Mẫu dữ liệu thống kê các chữ cái H; N; G; L lần lượt xuất hiện trong hai câu thơ trên là: H; N; G; N; H; N; G; N; H; H; N; G; L; N; N; H; N; H; N; G. Tần số xuất hiện chữ cái N trong hai câu thơ trên là:
    A. 8	    B. 10	    C. 9	    D. 7
Lời giải: 
Quan sát mẫu dữ liệu thống kê các chữ cái H; N; G; L trên ta thấy chữ cái N có số lần xuất hiện là 9.
Câu 12: Một hộp có hai viên bi trắng được đánh số từ 1 đến 2, 3 viên bi xanh được đánh số từ 3 đến 5 và 2 viên bi đỏ được đánh số từ 6 đến 7. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi. Phát biểu biến cố M= {(1, 2); (3, 4); (3, 5); (4, 5); (6, 7)} dưới dạng mệnh đề:
    A. “Hai viên bi lấy ra cùng màu trắng”
    B. “Hai viên bi lấy ra cùng màu xanh”
    C. “Hiệu hai số của hai viên bi không lớn hơn hai”
    D. “Hai viên bi lấy ra cùng màu”

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong một kì thi, hai trường A, B có tổng cộng 350 học sinh dự thi. Kết quả hai trường đó có 338 học sinh trúng tuyển. Tính ra thì trường A có 97% và trường B có 96% số học sinh trúng tuyển.
    a) Tỉ lệ trúng tuyển của trường A cao hơn trường B.
    b) Số học sinh không trúng tuyển của hai trường là 12 học sinh
    c) Tỉ lệ trúng tuyển cả hai trường đạt 80%.
    d) Trường A có 200 thí sinh dự thi.
Lời giải: 
Chọn: Đúng
Vì số học sinh không trúng tuyển của hai trường là 350 – 338 = 12 học sinh.
Chọn: Đúng
Tỉ lệ trúng tuyển cả hai trường đạt trên 96%.
Chọn: Sai


Nếu gọi số học sinh dự thi của hai trường A, B lần lượt là(học sinh).  Ta có hệ phương trình: 
Vậy trường A có 200 thí sinh dự thi.
Chọn: Đúng



Câu 2: Công thức (J) được dùng để tính động năng của 1 vật có khối lượng  (kg) khi chuyển động với vận tốc  (m/s).
    a) Công thức tính động năng của vật là hàm số bậc hai.

    b) Đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành.    


    c) Giả sử có một quả bóng có khối lượng  kg thì công thức tính động năng của vật là .



    d) Giả sử có 1 quả bóng có khối lượng  kg đang bay với vận tốc  m/s thì động năng của quả bóng đó là .
Lời giải: 


a. Vì  nên hàm số có hệ số là . Công thức tính động năng của vật là hàm số bậc hai. Chọn ĐÚNG



b. Vì  nên hàm số có hệ số là , đồ thị hàm số nằm phía trên trục hoành. Chọn ĐÚNG

c. Quả bóng có khối lượng 1,5kg thì công thức tính động năng của vật là . Chọn SAI

d. E = (J) .Chọn ĐÚNG
Câu 3: Trong mỗi ý a) b) c) d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.





    a) Đường tròn tâm  bánh kính, kí hiệu , là hình gồm tất cả các điểm cách một khoảng bằng .
    b) Tâm đối xứng của đường tròn là tâm của đường tròn.
    c) Mỗi đường kính của đường là một trục đối xứng của đường tròn.
    d) Đường tròn là hình có vô số tâm đối xứng, vô số trục đối xứng.
Lời giải: 





a. Dựa vào định nghĩa đường tròn: “Đường tròn tâm  bánh kính là hình gồm tất cả các điểm cách  một khoảng bằng ”. Ở đề bài cho thiếu dữ kiện là nên ta chọn: Sai
b. Dựa vào tính chất đối xứng của đường tròn. Chọn: Đúng
c. Dựa vào tính chất đối xứng của đường tròn: “ Đường tròn là hình có trục đối xứng, mỗi đường thẳng qua tâm của đường tròn là trục đối xứng của nó” mà đường kính của đường tròn đi qua tâm nên ta chọn: Đúng
d. Dựa vào tính chất đối xứng của đường tròn. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng, mà tâm đường tròn có 1, mỗi đường kính của đường tròn là một trục đối xứng, mà đường tròn có vô số đường kính.
Do đó ta chọn: Sai.
Câu 4: Trong một chiếc hộp đựng 6 viên bi đỏ, 3 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi.
    a) Có thể lấy được bi xanh.
    b) Có thể lấy được bi đỏ.
    c) Số kết quả có thể là 8.

    d) Xác xuất của biến cố “lấy ngẫu nhiên 1 viên bi trong hộp” là  
Lời giải: 
Vì trong hộp có hai màu bi là xanh và đỏ nên a) Đ.    b) Đ. 
Vì tổng số bi trong hộp là 9 bi. c) S.     
 Vì lấy ngẫu nhiên 1 bi trong 9 viên bi trong hộp nên d) Đ.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.




Câu 1: Cho hàm số , biết  khi đó hệ số  bằng …
Lời giải: 




Ta có: hay  . Vậy .
Đáp án: 1









Câu 2: Cỡ giày (Size)  của một người thay đổi phụ thuộc vào chiều dài bàn chân  (inch) của người đó . Mối liên hệ giữa 2 đại lượng này là một hàm số bậc nhất . Biết rằng cỡ giày người lớn nhỏ nhất là Size  và vừa với bàn chân dài  inch; bàn chân dài  inch có Size là . Bạn Bình có chiều dài bàn chân là cm. Hỏi theo cách quy đổi trên bạn Bình đi giày Size bao nhiêu? Biết .
Lời giải: 



Thay vào công thức hàm số bậc nhất ta được: 



Thay vào công thức hàm số bậc nhất ta được: 



Giải hệ phương trình: Ta được:  suy ra 

Đổi 



Thay  vào hàm số , ta được: 
Vậy bạn Bình đi giày Size 8.
Đáp án: 8


[bookmark: _Hlk168648353]Câu 3: Cho Độ cao so với mặt đất của một quả bóng được ném lên theo phương thẳng đứng được mô tả bởi hàm số bậc hai , ở độ cao  tính bằng mét và thời gian t tính bằng giây. Sau bao lâu vật đạt độ cao cực đại? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2).
Lời giải: 


Đáp án: 2,04




Câu 4: Cho lục giác đều  cạnh  nội tiếp . Bán kính của là ... cm ?
Lời giải: 

Ta có  



Nên sđsố đo của cả đường trònsđ



Hay  sđlà tam giác đều

Do đó  
Đáp án: 5




Câu 5: Cho hai đường tròn  và  cắt nhau tại  sao cho OA là tiếp tuyến của . Tính độ dài dây AB. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
Lời giải: 
[image: ]




+ Vì  là tiếp tuyến của  nên vuông tại 


+ Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác vuông  ta có:    



  	Từ đó suy ra = = 



	Nên =  = 





+ Vì hai đường tròn  và  cắt nhau tại  nên đường nối tâm  là đường trung trực của đoạn .







+ Gọi giao điểm của và  là  thì tại  và  là trung điểm của 

  Suy ra 





 + Trong vuông tại , ta có:  =  = 




    Mà  nên  = = 
Đáp án: 9,6
Câu 6: Điểm kiểm tra môn toán giữa học kì 1 lớp 9A cho bởi bảng sau:
	Điểm (x)
	0
	2
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Cộng

	Tần số (n)
	1
	2
	5
	6
	……
	10
	4
	3
	N = 40



Tần số xuất hiện của điểm  là bao nhiêu ?
Lời giải: 
[bookmark: _GoBack]Quan sát bảng trên ta thấy kích thước mẫu là 40, tần số xuất hiện điểm 7 là 
40 - (1+2+5+6+10+4+3) = 9. Vậy đáp án là 9
Đáp án: 9
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